
 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

Gói thầu: Tư vấn hướng dẫn công tác tự đánh giá chất lượng  

cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Trường Cao đẳng Bình Thuận   

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu;  

Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 của Bộ Lao động - Thương 

bình và Xã hội Quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở 

dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời 

gian sử dụng vốn nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư về việc hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và 

mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, 

kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu; 

Căn cứ Quyết định số 12/2024/QĐ-UBND ngày 29/3/2024 của UBND tỉnh 

Bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh (trong đó  có bãi bỏ toàn bộ 

Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 về việc phân công thực hiện 

thẩm định giá của Nhà nước đối với tài sản  nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình 

Thuận); 

Căn cứ Nghị quyết số 15/2024/NQ-HĐND ngày 18/7/2024 của HĐND tỉnh 

Bình Thuận Quy định thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản 

công và quyết định việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ tại các cơ quan, tổ chức, đơn 

vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; 

Căn cứ Công văn số 1007/STC-QLG&CS ngày 02/4/2024 của Sở Tài chính về 

việc xác định giá gói thầu trong đấu thầu mua sắm tài sản phục vụ công tác 

thường xuyên của các cơ quan, tổ chức, đơn vị;   

UBND TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /QĐ-CĐBT Bình Thuận, ngày      tháng 9 năm 2024 
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Căn cứ Kế hoạch số 107/KH-CĐBT ngày 16/8/2024 của Trường Cao đẳng 

Bình Thuận về việc Chuẩn bị tổ chức tập huấn và hướng dẫn công tác đánh giá cơ 

sở giáo ḍc nghề nghiệp của Trường Cao đẳng Bình Thuận; 

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 01/TĐKHLCNT-TTĐ ngày 17/9/2024 của Tổ 

thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Dịch vụ tư vấn: Hướng dẫn công 

tác tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thành lập tại Quyết 

định số 769/QĐ-CĐBT ngày 09/9/2024  của Trường Cao đẳng Bình Thuận;  

Xét đề nghị của Liên phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp, phòng Tài vụ 

và phòng Khảo thí & ĐBCL tại Tờ trình số 11/TTr-TCHCTH-TV-KT&ĐBCL ngày 

17/9/2024 về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu tư 

vấn: Hướng dẫn công tác tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp của 

Trường Cao đẳng Bình Thuận. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu tư vấn: 

Hướng dẫn công tác tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp của 

Trường Cao đẳng Bình Thuận, với các nội dung chính như sau:  

1. Dự toán 

a) Tên dự toán: Tư vấn hướng dẫn công tác tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp của Trường Cao đẳng Bình Thuận  . 

b) Tên chủ đầu tư: Trường Cao đẳng Bình Thuận. 

c) Đơn vị đề xuất/sử dụng: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lương. 

d) Hạng mục công việc của gói thầu (Phụ lục 01) 

e) Tổng dự toán đề nghị phê duyệt gói thầu dịch vụ tư vấn (Phụ lục 04): 

90.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi triệu đồng); trong đó bao gồm: 

- Thù lao cho chuyên gia (Phụ lục 02): 48.000.000 đồng;  

- Chi phí khác cho chuyên gia (Phụ lục 03): 42.000.000 đồng. 

f) Nguồn kinh phí: Từ nguồn Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp của nhà 

trường. 

g) Thời gian thực hiện: Quý IV/2024. 

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu tư vấn: Hướng dẫn công tác tự 

đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Trường Cao đẳng Bình Thuận 

(Phụ lục 05 chi tiết kèm theo). 
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Điều 2. Giao cho phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp phối hợp phòng 

Tài vụ chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Các ông (bà) Trưởng phòng Tài vụ, Trưởng phòng Tổ chức - Hành 

chính - Tổng hợp, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lương và tổ chức, cá 

nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 4; 

- Phó Hiệu trưởng (Cô Chung); 

- Lưu: VT, KT&ĐBCL, TV, TCHCTH, Hiệp (5b). 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Đỗ Huy Sơn 
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PHỤ LỤC 01 

HẠNG MỤC CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU 

((Đính kèm theo Quyết định số       /QĐ-CĐBT ngày     /9/2024  

của Trường Cao đẳng Bình Thuận về việc phê duyệt dự toán và  

kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Tư vấn hướng dẫn công tác  

tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp) 

 
 

 

 1. Phần công việc dựa trên đơn giá và khối lượng 
 STT Mô tả công việc Đơn vị tính Khối lượng 

(1) (2) (3) (4) 

1 

Tập huấn trực tiếp công tác tự đánh 

giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp (Chuyên gia chính) 

1.500.000đ/ngày/người 
4 ngày/lần x 3 lần 

x 1 người 

2 

Tập huấn trực tiếp công tác tự đánh 

giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp (Chuyên gia hỗ trợ) 

750.000đ/ngày/người 
4 ngày/lần x 3 lần 

x 2 người 

3 
Giải đáp thắc mắc online (Chuyên 

gia chính) 
1.500.000đ/ngày/người 

4 ngày/lần x 1 lần 

x 1 người 

4 
Giải đáp thắc mắc online (Chuyên 

gia hỗ trợ) 
750.000đ/ngày/người 

4 ngày/lần x 1 lần 

x 2 người 

    

2. Phần công việc dựa trên lương chuyên gia và chi phí khác ngoài lương 

STT Mô tả công việc Ghi Chú 

I Phần công việc dựa trên lương chuyên gia 

1 
Tập huấn kỹ năng tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp cho cán bộ, nhân viên của Trường Theo Điều 3 

thông tư số: 

02/2015/TT-

BLĐTBXH ngày 

12 tháng 01 năm 

2015  

2 
Hướng dẫn trực tiếp: Thu thập thông tin minh chứng và lập 

báo cáo tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

3 

Hướng dẫn gián tiếp: Trong thời gian thực hiện, Trường trao 

đổi với chuyên gia của đơn vị tư vấn, có thể qua điện thoại 

hoặc email để chia sẻ thông tin nhằm hoàn thiện công tác tự 

đánh giá 

I Chi phí khác ngoài lương 

1 
Chi phí di chuyển của các chuyên gia đến nơi tập huấn, 

hướng dẫn trực tiếp (vé tàu bay khứ hồi) 
 

2 Chi phí văn phòng phẩm  
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PHỤ LỤC 02 

THÙ LAO CHO CHUYÊN GIA 

(Đính kèm theo Quyết định số        /QĐ-CĐBT ngày        /9/2024 của  

Trường Cao đẳng Bình Thuận về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu  

Gói thầu: Tư vấn hướng dẫn công tác tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp) 

                

Stt 

Chức danh bố trí 

trong gói thầu 

(2) 

Địa điểm làm việc 

(3) 

Thù lao/tháng- (ngày) 

người 

(4) 

Số tháng 

(ngày) người 

(5) 

Thù lao cho 

chuyên gia 

(6) = (4) x (5) 

Tổng 

(7) 
Ghi chú 

I Tập huấn 3 lần công tác tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp (1 chuyên gia chính và 2 chuyên gia hỗ trợ) 
  

1 Chuyên gia chính Trường Cao đẳng Bình 

Thuận (Số 5 Tôn Thất Bách 

- P. Phú Tài - Phan Thiết - 

Bình Thuận) 

1.500.000đ/ngày/người 

4 ngày/lần x 

3 lần x 1 

người 

18.000.000 18.000.000 
 Chuyên gia 

chính và 

chuyên gia hỗ 

trợ (Thù 

lao/tháng- 

(ngày) người), 

được áp dụng 

theo quy định 

khoản 1  và 

khoản 2 của 

điều 3; Thông 

tư 02/2015/TT-

BLĐTBXH 

ngày 

12/01/2015 

2 Chuyên gia hỗ trợ 750.000đ/ngày/người 

4 ngày/lần x 

3 lần x 2 

người 

18.000.000 18.000.000 

II Thù lao chuyên gia giải đáp thắc mắc online (1 chuyên gia chính và 2 chuyên gia hỗ trợ) 

1 Chuyên gia chính 

Online 

1.500.000đ/ngày/người 

4 ngày/lần x 

1 lần x 1 

người 

6.000.000 6.000.000 

2 Chuyên gia hỗ trợ 750.000đ/ngày/người 

4 ngày/lần x 

1 lần x 2 

người 

6.000.000 6.000.000 

Tổng cộng 48.000.000   
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PHỤ LỤC 03 

CHI PHÍ KHÁC CHO CHUYÊN GIA 

(Đính kèm theo Quyết định số        /QĐ-CĐBT ngày        /9/2024 của  

Trường Cao đẳng Bình Thuận về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu  

Gói thầu: Tư vấn hướng dẫn công tác tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp) 

 
  

 

  

Stt MIÊU TẢ Đơn vị tính 
Chi phí/ đơn vị 

(1) 

Số lượng 

(2) 

Chi phí 

(3) 

1 Chuyến bay Hà Nội - Cần Thơ/Sài Gòn Chuyến khứ hồi 4.500.000đ/vé khứ hồi 3 chuyên gia x 3 lần 40.500.000 

2 Văn phòng phẩm phục vụ tập huấn Ngày 500.000đ/ngày 3 ngày 1.500.000 

Tổng cộng 42.000.000 
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PHỤ LỤC 04 

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ 

(Đính kèm theo Quyết định số        /QĐ-CĐBT ngày        /9/2024  

của Trường Cao đẳng Bình Thuận về việc phê duyệt dự toán và  

kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Tư vấn hướng dẫn công tác  

tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp) 

 
 

Thù lao cho chuyên gia 48.000.000 

Chi phí khác cho chuyên gia 42.000.000 

Tổng chi phí (Đã bao gồm thuế VAT  

và chi phí phát sinh khác) 
90.000.000 
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PHỤ LỤC 05 

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

GÓI THẦU: TƯ VẤN HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG  

CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN  

(Đính kèm theo Quyết định số        /QĐ-CĐBT ngày        /9/2024 của  

Trường Cao đẳng Bình Thuận về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu  

Gói thầu: Tư vấn hướng dẫn công tác tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp) 

 

 

 

 
 

STT 
Tên chủ 

đầu tư 

Tên gói thầu Giá gói  

thầu 

(Triệu 

đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Thời 

gian tổ 

chức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Thời gian 

bắt đầu tổ 

chức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện 

gói thầu 

 

Tùy 

chọn 

mua 

thêm 

 

Giám sát 

hoạt động 

đấu 

thầu 
Tên gói 

thầu 

Tóm tắt công  

việc chính  

của gói thầu 

1 
Trường Cao 

đẳng Bình 

Thuận 

Gói thầu: 

Tư vấn: 

hướng 

dẫn công 

tác tự 

đánh giá 

chất 

lượng  

cơ sở giáo 

dục nghề 

nghiệp  

Tập huấn kỹ 

năng tự đánh giá 

chất lượng cơ sở 

giáo dục nghề 

nghiệp cho cán 

bộ, nhân viên 

của Trường 

90 

Từ 

nguồn 

Quỹ 

Phát 

triển 

hoạt 

động 

sự 

nghiệp 

của 

nhà 

trường 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

 15 ngày 
Quý 

IV/2024 

Trọn 

gói 
60 ngày 

Không 

áp  

dụng 

Không  

áp  

dụng 

Tổng giá gói thầu 

[kết chuyển sang Bảng số 5] 
90 
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